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1. Giới thiệu
Trong thập kỷ gần đây, dưới áp lực của môi

trường kinh doanh biến động mạnh, các nhà nghiên
cứu và doanh nghiệp đã chuyển tập trung từ việc
nâng cao chất lượng, giảm thiểu chi phí chuỗi cung
ứng sang việc cải thiện khả năng thích nghi và tính
linh hoạt chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu khó
nắm bắt của khách hàng hiện nay (Tiwari và cộng
sự, 2015). Do đó, chủ đề nghiên cứu làm thế nào để
nâng cao tính linh hoạt chuỗi cung ứng trong các
doanh nghiệp thu hút được rất nhiều sự quan tâm
của các học giả trong và ngoài nước. 

Rõ ràng rằng, các thành viên của chuỗi cung ứng
không thể tự hoạt động riêng lẻ mà đối với tất cả các
lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp cần phải có sự
hợp tác từ nội bộ (trong doanh nghiệp) đến các hoạt
động bên ngoài chuỗi cung ứng (Melander và cộng
sự, 2019). Chính vì vậy, rất nhiều các nghiên cứu
trước đây đã tập trung phân tích ảnh hưởng của sự
tích hợp chuỗi cung ứng đến tính linh hoạt chuỗi
cung ứng trong các doanh nghiệp. Tiếp cận theo
quan điểm dựa trên tích hợp chuỗi cung ứng, phần
lớn các nghiên cứu đều cho thấy rằng sự hợp tác
giữa các tổ chức với các nhà cung cấp nâng cao hiệu

Số 159/202118

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

thương mại
khoa học

VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC LIÊN TỔ CHỨC 
VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRONG VIỆC NÂNG CAO

TÍNH LINH HOẠT CHUỖI CUNG ỨNG 
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

Phan Chí Anh
Email: anhpc@vnu.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - ĐH QG HN
Nguyễn Thu Hà

Email:hant@vnu.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế - ĐH QG HN

Ngày nhận: 28/08/2021 Ngày nhận lại: 18/10/2021 Ngày duyệt đăng:  22/10/2021 

Từ khóa: Hợp tác liên tổ chức, Chia sẻ thông tin chuỗi cung ứng, Tính linh hoạt chuỗi cung ứng.

JEL Classifications: M16, F10, F15

H. ợp tác liên tổ chức và chia sẻ thông tin được xem là đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện
tính linh hoạt của chuỗi cung ứng, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh của mọi doanh nghiệp sản

xuất trên thế giới. Việc chia sẻ thông tin như thế nào để giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị cho khách hàng,
tăng sự hài lòng của khách hàng, mở rộng thị phần và thị trường, hướng tới phát triển bền vững doanh
nghiệp là một chủ đề thu hút sự quan tâm nghiên cứu. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực chứng
phân tích ảnh hưởng của hợp tác liên tổ chức (bao gồm: hợp tác liên tổ chức với nhà cung cấp và hợp tác
liên tổ chức với người mua) và sự điều tiết của việc chia sẻ thông tin đến kết quả cải thiện tính linh hoạt
chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp sản xuất. Thông qua dữ liệu thu được từ 252 nhà quản lý và phụ
trách chuỗi cung ứng ngược dòng và xuôi dòng tại 25 doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam, kết quả nghiên
cứu không chỉ cho thấy ảnh hưởng tích cực của hợp tác liên tổ chức đến sự linh hoạt của chuỗi cung ứng,
đồng thời chỉ ra chia sẻ thông tin với khách hàng có tác động điều tiết tích cực đến mối quan hệ giữa hợp
tác liên tổ chức và tính linh hoạt của chuỗi cung ứng. Dựa trên kết quả phân tích, nhóm tác giả đề xuất một
số hàm ý cho các nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất Việt Nam trong việc nâng cao tính linh hoạt chuỗi
cung ứng. 



quả hoạt động, đặc biệt là hiệu quả về chất lượng sản
phẩm và phát triển sản phẩm mới (Carr và cộng sự
2008), nhưng chưa có nhiều nghiên cứu thực
nghiệm chú ý đến hiệu suất linh hoạt chuỗi cung
ứng. Hơn nữa, các nghiên cứu cũng chưa quan tâm
nhiều đến mức độ hợp tác liên tổ chức với nhà cung
cấp và giữa các tổ chức với người mua tác động như
thế nào đến tính linh hoạt chuỗi cung ứng. Do vậy,
các nhà quản lý được khuyến khích xem xét về cách
thức hợp tác với các thành viên bên ngoài chuỗi để
có thể cải thiện tính linh hoạt của chuỗi cung ứng
(Angkiriwang và cộng sự 2014).

Trong hoạt động chuỗi cung ứng, hoạt động chia
sẻ thông tin được biết đến là vai trò quan trọng trong
việc cải thiện hiệu suất hoạt động và lợi nhuận. Các
nghiên cứu trước đây về sự hợp tác chuỗi cung ứng
và tính linh hoạt chuỗi cung ứng đều nhấn mạnh tầm
quan trọng của việc chia sẻ thông tin chuỗi cung
ứng. Tuy nhiên, việc chia sẻ thông tin cụ thể với ai
và cần chia sẻ thông tin gì thì chưa có nhiều nghiên
cứu phân tích (Li, 2019). 

Xuất phát từ khoảng trống nghiên cứu cũng như
từ nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp Việt Nam,
mục đích của bài viết này là tập trung phân tích mối
quan hệ của hợp tác liên tổ chức đến tính linh hoạt
của chuỗi cung ứng, đồng thời làm rõ ảnh hưởng
điều tiết của chia sẻ thông tin đến mối quan hệ đó
trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. 

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Tính linh hoạt chuỗi cung ứng
Thuật ngữ “tính linh hoạt” đã được nghiên cứu

vào những năm 1980 theo quan điểm của các công
ty sản xuất (Upton và cộng sự 1994). Thập kỷ gần
đây, phần lớn các nghiên cứu về tính linh hoạt chuỗi
cung ứng coi nó như một sự mở rộng chức năng của
tính linh hoạt trong sản xuất và nó được tiếp cận từ
quan điểm dựa trên quy trình và tổ chức (Tiwari và
cộng sự, 2015). Tính linh hoạt được giới học thuật
coi là đòn bẩy phản ứng mà các doanh nghiệp sử
dụng để xử lý sự biến động và quá trình chuyển đổi
trong cả bối cảnh bên trong và bên ngoài doanh
nghiệp. Trong nghiên cứu của Fayezi và cộng sự
(2016) thì linh hoạt chuỗi cung ứng là năng lực hoạt
động cho phép các tổ chức thích ứng với những bất
ổn bên trong và bên ngoài bằng cách tích hợp các
thành viên chuỗi bên trong và các đối tác lớn của họ.
Đa số các nhà phân tích và quản lý chuỗi cung ứng
xem khả năng phản ứng, thích ứng và điều chỉnh của

chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu thị trường đang
thay đổi là nguyên tắc chung của sự linh hoạt chuỗi
cung ứng. Trong bài nghiên cứu này, tính linh hoạt
chuỗi cung ứng được xem là mức độ mà một công
ty đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối một cách
nhanh chóng bằng cách quản lý hiệu quả năng lực
của các tổ chức khác nhau trong chuỗi.

2.2. Hợp tác liên tổ chức
Hợp tác liên tổ chức là khi nhiều hơn hai tổ chức

phối hợp để thực hiện một mục đích chung, hoàn
thành một sứ mệnh hoặc cung cấp một dịch vụ.
Theo Carr và cộng sự (2008), hợp tác liên tổ chức có
thể giảm thiểu rủi ro, có cải thiện độ tin cậy khi
chuỗi cung ứng phải đối phó với những bất ổn trên
thị trường. Trong các mối quan hệ giữa các tổ chức,
việc chia sẻ kiến thức chuyên môn và trí tuệ quan
trọng cho sự thành công của các công ty chỉ có thể
được thực hiện bằng kinh nghiệm cá nhân và yếu tố
xã hội. Các nhà quản lý được khuyến khích tìm cách
hợp tác với các đối tác bên ngoài để cải thiện tính
linh hoạt chuỗi cung ứng. Nghiên cứu của Sêzn
(2008) cho thấy tích hợp chuỗi cung ứng sẽ giúp
tăng hiệu quả hoạt động bằng cách giảm giá tìm
nguồn cung ứng nguyên vật liệu, thúc đẩy các hoạt
động đảm bảo chất lượng và tăng tính linh hoạt để
thích ứng với nhu cầu của người tiêu dùng. Trong
nghiên cứu này, hợp tác liên tổ chức liên quan đến
sự hợp tác với các tổ chức nhà cung cấp và hợp tác
với các tổ chức khách hàng tất cả các hoạt động như
Lập kế hoạch chiến lược, lập kế hoạch phát triển sản
phẩm mới, chia sẻ thông tin vận hành, lập kế hoạch
sản xuất và sử dụng mạng tích hợp với các nhà cung
cấp và khách hàng.

2.3. Chia sẻ thông tin với khách hàng
Chia sẻ thông tin được đánh giá quan trọng

trong lĩnh vực quản trị chuỗi cung ứng. Nghiên cứu
trước đây đã chỉ ra rằng các hoạt động chia sẻ thông
tin có tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của
chuỗi cung ứng và là nhân tố thúc đẩy sự hợp tác
giữa các thành viên tổ chức trong chuỗi. Hoạt động
cung cấp thông tin cho các thành viên khác trong
chuỗi được gọi là chia sẻ thông tin (Kembro và
cộng sự 2014). Chia sẻ thông tin với khách hàng
cho phép nhiều loại dữ liệu được chia sẻ giữa nhà
sản xuất và khách hàng (Wu et al. 2014). Chia sẻ
thông tin cho phép các doanh nghiệp cộng tác với
các khách hàng của họ, cho phép họ xây dựng lòng
trung thành, dẫn đến mối quan hệ lâu dài bền chặt
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hơn. Thời gian giao hàng và chu kỳ giao đơn hàng
ngắn hơn, cũng như quy trình sản xuất sản phẩm
mới đơn giản hơn và chất lượng cao hơn, là tất cả
những lợi thế của mối quan hệ đối tác lâu dài này

(David và cộng sự, 2012). Nhiều nghiên cứu đã làm
rõ những lợi thế của việc chia sẻ thông tin đối với
chuỗi cung ứng, tuy nhiên các học giả cũng cho
rằng những lợi thế này không phải lúc nào cũng
được đảm bảo. Nó phụ thuộc vào loại thông tin,
cường độ của thông tin, cách thông tin được cung
cấp và cách thông tin được trao đổi giữa các bên
tham gia chuỗi cung ứng. Các nghiên cứu trước đây
cung cấp bằng chứng thực nghiệm về cách thức
chia sẻ thông tin dẫn đến các hoạt động hợp tác sau
đó cải thiện hiệu suất, tuy nhiên, hầu hết trong số họ
chỉ coi mối quan hệ của công ty với nhà cung cấp
hoặc khách hàng hoặc kết hợp như một cấu trúc duy
nhất (David và cộng sự 2012, Wu et cộng sự 2014).
Ngoài ra, các nghiên cứu thực nghiệm hiện mới chỉ
chủ yếu phân tích ảnh hưởng của việc chia sẻ thông
tin đến hợp tác liên tổ chức hoặc đến tính linh hoạt
của chuỗi cung ứng, hiện đang thiếu vắng các
nghiên cứu xem xét tác động điều tiết của chia sẻ
thông tin đến mối quan hệ của hợp tác liên tổ chức
đến tính linh hoạt chuỗi cung ứng của các doanh
nghiệp tại Việt Nam.

3. Khung phân tích và các giả thuyết nghiên cứu
Dựa trên các cơ sở lý thuyết và lập luận hình thành

các giả thuyết nghiên cứu được đề cập ở trên, khung
phân tích của nghiên cứu được trình bày như sau:

Trong đó (bảng bên):
Các giả thuyết của nghiên cứu:
- Giả thuyết H1: Hợp tác với nhà cung cấp có ảnh

hưởng tích cực đến tính linh hoạt của chuỗi cung ứng
trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

- Giả thuyết H2: Hợp tác với khách hàng có ảnh
hưởng tích cực đến tính linh hoạt của chuỗi cung
ứng trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

- Giả thuyết H3: Chia sẻ thông tin với khách hàng
có tác động điều tiết tích cực đến mối quan hệ giữa hợp
tác với nhà cung cấp và tính linh hoạt của chuỗi cung
ứng trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

- Giả thuyết H4: Chia sẻ thông tin với khách hàng
có tác động điều tiết tích cực đến mối quan hệ giữa hợp
tác với khách hàng và tính linh hoạt của chuỗi cung
ứng trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

4. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng bảng khảo sát gồm 22 câu

hỏi để thu thập đánh giá của các nhà quản trị và phụ
trách bộ phận quản trị dòng xuôi và dòng ngược
chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất tại
Việt Nam về hợp tác liên tổ chức, về tính linh hoạt
chuỗi cung ứng và việc chia sẻ thông tin với khách
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Nguồn: Đề xuất của các tác giả
Hình 1: Khung phân tích của nghiên cứu



hàng. Thang điểm Likert từ 1 đến 5 được sử dụng
cho các biến quan sát này với các mức độ: 1 - Hoàn
toàn không đồng ý, 2 - Không đồng ý, 3 - Bình
thường, 4 - Đồng ý, 5 - Hoàn toàn đồng ý. 

Dữ liệu được thu thập thông qua phát phiếu điều
tra trực tuyến tới 25 doanh nghiệp sản xuất tại Việt
Nam. Điều tra được thực hiện trong giai đoạn từ
tháng 06/2020 đến 12/2020. Đối tượng trả lời khảo
sát nhóm câu hỏi liên quan đến yếu tố hợp tác liên
tổ chức với nhà cung cấp là đại diện bộ phận quản
trị dòng ngược chuỗi cung ứng (upstream); liên
quan đến yếu tố hợp tác liên tổ chức với khách hàng,
chia sẻ thông tin với khách hàng và tính linh hoạt
của chuỗi cung ứng là đại diện bộ phận quản trị
dòng xuôi chuỗi cung ứng (downstream) trong
doanh nghiệp sản xuất. 

Khung phân tích có số biến quan sát là 22. Nếu
theo tiêu chuẩn năm mẫu cho một biến quan sát
(Hair và cộng sự, 1998) thì kích thước mẫu cần thiết
là 110 (Số lượng mẫu = số biến x 5). Để đạt được
kích thước mẫu đề ra, 300 bảng khảo sát được phát

ra và đã thu về được 252 phiếu hợp lệ. Các dữ liệu
thu về được nhập liệu, phân tích, sàng lọc và xử lý
trên phần mềm SPSS 20.0. 

Quy trình phân tích dữ liệu được tiến hành theo
các bước sau: (1) Kiểm tra độ tin cậy của thang đo;
(2) Thống kê mô tả giá trị trung bình của các thang
đo; (3) Phân tích tương quan giữa các biến; (4) phân
tích hồi quy để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu
(H1 và H2); (5) Phân tích tác động điều tiết của biến
chia sẻ thông tin với khách hàng bằng việc sử dụng
phần mở rộng PROCESS phiên bản 3.2 được đề
xuất bởi nhà khoa học Hayes (2017) hoạt động trên
phần mềm SPSS.

5. Kết quả phân tích và thảo luận
5.1. Thống kê mô tả và kiểm định độ tin cậy của

thang đo
Nghiên cứu tiến hành thống kê mô tả các thang

đo và kiểm định độ tin cậy của dữ liệu thông qua hệ
số Cronbach’s Alpha của từng thang đo, với điều
kiện cần đạt là giá trị Cronbach’s Alpha của thang
đo phải lớn hơn hoặc bằng 0,60 và giá trị
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Cronbach’s Alpha của từng biến quan sát phải lớn
hơn hoặc bằng 0,30. Kết quả cho thấy các biến quan
sát đều có hệ số lớn hơn 0,30 và hệ số Cronbach’s
Alpha của 4 thang đo trong khung phân tích đều lớn
hơn hoặc bằng 0,70. 

Đồng thời, kết quả phân tích nhân tố khẳng định
cũng cho thấy hệ số tải nhân tố của các biến quan sát
đều lớn hơn 0,70. Tiếp đến, nhóm tác giả cũng tiến
hành phân tích tương quan giữa các yếu tố hợp tác
với nhà cung cấp, hợp tác với khách hàng, tính linh

hoạt chuỗi cung ứng và chia sẻ thông tin với khách
hàng (Bảng 2). Kết quả phân tích chỉ ra rằng tính
linh hoạt của chuỗi cung ứng có tương quan ở mức
ý nghĩa 0,01 với cả 3 yếu tố: Hợp tác với nhà cung
cấp (với hệ số tương quan là 0,323), hợp tác với

khách hàng (0,462) và
chia sẻ thông tin với
khách hàng (0,489).

5.2. Phân tích hồi
quy giữa hợp tác liên tổ
chức và tính linh hoạt
chuỗi cung ứng 

Hệ số R2 là 0,24 cho
thấy 2 yếu tố cấu thành
hợp tác liên tổ chức
(hợp tác với nhà cung
cấp và hợp tác với
khách hàng) có thể giải
thích 24.0% sự biến
thiên của tính linh hoạt
chuỗi cung ứng trong
các doanh nghiệp sản
xuất tại Việt Nam (Bảng
2). Hệ số phóng đại
phương sai VIF nhỏ hơn
2 cho thấy các biến độc
lập này không có quan
hệ chặt chẽ với nhau
nên không có hiện
tượng đa cộng tuyến
xảy ra. Do đó, các biến
độc lập này không có
mối quan hệ với nhau.
Nói cách khác, mối
quan hệ giữa các biến
không ảnh hưởng nhiều
đến kết quả giải thích
của mô hình hồi quy. 

Kết quả được trình
bày trong Bảng 3 cho
thấy có mối quan hệ
giữa hợp tác liên tổ
chức có ý nghĩa đối với

tính linh hoạt chuỗi cung ứng; cụ thể hợp tác liên tổ
chức với nhà cung cấp có hệ số p=0.01 (<0.05); và
hợp tác liên tổ chức với người mua và tính linh hoạt
chuỗi cung ứng tại mức ý nghĩa p=0.00 (<0.05).
Như vậy, các giả thuyết H1 và H2 được chấp nhận.
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Bảng 1: Thống kê mô tả và kiểm định độ tin cậy của thang đo

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả
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Bảng 2: Kết quả phân tích nhân tố và phân tích tương quan

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả

Bảng 3: Kết quả phân tích hồi quy

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả
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5.3. Phân tích tác động của nhân tố điều tiết
Để phân tích tác động điều tiết của yếu tố chia sẻ

thông tin với khách hàng tới mối quan hệ giữa hợp
tác liên tổ chức và tính linh hoạt của chuỗi cung
ứng, nhóm tác giả sử dụng phần mở rộng PROCESS
phiên bản 3.2 được đề xuất bởi nhà khoa học Hayes
(2017) hoạt động trên phần mềm SPSS. Mô hình 1
nghiên cứu mối quan hệ giữa hợp tác liên tổ chức
với nhà cung cấp và tính linh hoạt của chuỗi cung
ứng và kiểm định tác động điều tiết của chia sẻ
thông tin đến mối quan hệ này (giả thuyết H3). Mô
hình 2 nghiên cứu mối quan hệ giữa hợp tác liên tổ
chức với khách hàng và tính linh hoạt của chuỗi
cung ứng và kiểm định tác động điều tiết của chia sẻ
thông tin đến mối quan hệ này (giả thuyết H4).

Kết quả phân tích chỉ ra rằng chia sẻ thông tin
với khách hàng không có tác động điều tiết đến mối
quan hệ giữa hợp tác liên tổ chức với nhà cung cấp
và tính linh hoạt của chuỗi cung ứng do giá trị p-
value là 0.08, lớn hơn 0,05 (Bảng 4). Trong khi đó,
yếu tố này có tác động điều tiết tích cực tới mối
quan hệ giữa hợp tác liên tổ chức với khách hàng và
tính linh hoạt của chuỗi cung ứng (với giá trị p-value
là 0,01). Kết quả này cho thấy, giả thuyết H3 và H4
được chấp nhận. 

6. Hàm ý và kết luận
Nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng thực

nghiệm mới về ảnh hưởng của hợp tác liên tổ chức
và vai trò điều tiết của chia sẻ thông tin đối với tính
linh hoạt chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp
sản xuất tại Việt Nam. Nghiên cứu đã cho thấy các
kết quả như sau.

Đầu tiên, nghiên cứu này khẳng định mối quan
hệ có ý nghĩa giữa các hoạt động hợp tác liên tổ
chức và tính linh hoạt chuỗi cung ứng trong các
doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này
cũng tương tự các nghiên cứu trước đó của Jayaram
và cộng sự (2011), Angkiriwang và cộng sự (2014).
Nghiên cứu cho thấy hợp tác với khách hàng hỗ trợ
hiệu suất hoạt động bao gồm giao hàng, giá thành
sản phẩm, chất lượng và tính linh hoạt (Phan và
cộng sự, 2020). Bằng cách thúc đẩy mối quan hệ
chặt chẽ hơn với khách hàng, các công ty có thể xử
lý tốt hơn sự không thể đoán trước của các hoạt
động chuỗi cung ứng mà các nhà sản xuất có thể thu
thập thêm thông tin nhu cầu của khách hàng để giảm
chi phí tồn kho và cải thiện khả năng đáp ứng của

khách hàng (Sezen, 2008). Tương tự với phát hiện
của Jayaram và cộng sự, 2011, sự hợp tác với người
mua hoặc khách hàng sẽ làm cho toàn bộ chuỗi cung
ứng hoạt động linh hoạt hơn. Theo kết quả nghiên
cứu của Vanpoucke và cộng sự (2017) đầu tư vào sự
hợp tác với nhà cung cấp có thể mang lại hiệu quả
hoạt động cao hơn đầu tư vào việc hợp tác với khách
hàng, trong khi kết quả của bài nghiên cứu này cho
thấy rằng hợp tác liên tổ chức với người mua có ảnh
hưởng tích cực tới tính linh hoạt chuỗi cung ứng hơn
hợp tác liên tổ chức với nhà cung cấp.

Thứ hai, đây là một số ít nghiên cứu so sánh tác
động điều tiết của chia sẻ thông tin khách hàng đến
mối quan hệ giữa hợp tác liên tổ chức với nhà cung
cấp - khách hàng và tính linh hoạt của chuỗi cung
ứng. Nghiên cứu này chỉ ra rằng vai trò điều tiết
của việc chia sẻ thông tin với khách hàng có điều
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Bảng 4: Kết quả phân tích tác động điều tiết

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả



tiết tích cực đến mối quan hệ giữa sự hợp tác liên
tổ chức với nhà cung cấp-khách hàng và tính linh
hoạt của chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp
sản xuất tại Việt Nam. Phát hiện này củng cố cho
nghiên cứu thực nghiệm trước đây của Wu và cộng
sự (2014). 

Về mặt thực tiễn, những phát hiện của nghiên
cứu này có ý nghĩa thiết thực đối với các nhà quản
trị chuỗi cung ứng. Kết quả này cho thấy rằng để có
được sự linh hoạt trong chuỗi cung ứng, các doanh
nghiệp nên áp dụng các kỹ thuật phù hợp và cách
truyền đạt thông tin cụ thể để nâng cao các sự hợp
tác lẫn nhau giữa các bộ phận/thành viên trong
chuỗi cung ứng. Đặc biệt, việc lấy khách hàng làm
trung tâm trong việc hợp tác và chia sẻ thông tin
đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện tính
linh hoạt của chuỗi cung ứng, đặc biệt là hiệu suất
chuỗi cung ứng nói chung. Trên thực tế, từ trước đến
nay, các doanh nghiệp sản xuất chỉ chú trọng đến
việc phối hợp với nhà cung cấp và họ làm tốt vai trò
đó mà chưa thực sự quan tâm đến việc hợp tác với
khách hàng như thế nào. Vì vậy, kết quả phân tích
cho thấy thực tế các doanh nghiệp nên có chiến lược
và phương pháp phối hợp với khách hàng để nâng
cao vị thế cạnh tranh của mình trong môi trường đầy
biến động hiện nay.

Về mặt khoa học, nghiên cứu này đóng góp vào
các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về hợp tác
liên tổ chức và tính linh hoạt chuỗi cung ứng. Cụ
thể, kết quả nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan
trọng của sự hợp tác giữa các tổ chức với người mua
ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng.
Nghiên cứu này cũng xem xét vai trò điều tiết của
chia sẻ thông tin đến từng mối quan hệ giữa hợp tác
liên tổ chức và sự linh hoạt của chuỗi cung ứng. Kết
quả cho thấy việc chia sẻ thông tin với khách hàng
đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng tính linh
hoạt trong chuỗi cung ứng. Điều này ngầm đưa ra
một số hàm ý về mặt quản trị cho các doanh nghiệp
quan tâm đến việc tích hợp chuỗi cung ứng trong đó
hợp tác với người mua là chìa khóa để đạt được lợi
thế cạnh tranh. 

Bên cạnh tính mới của kết quả nghiên cứu là chỉ
ra chia sẻ thông tin với khách hàng có tác động điều
tiết tới mối quan hệ giữa hợp tác liên tổ chức - khách
hàng với tính linh hoạt của chuỗi cung ứng; và mối
quan hệ giữa hợp tác liên tổ chức với tính linh hoạt
của chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp sản xuất
tại Việt Nam, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế
nhất định liên quan tới phạm vi nghiên cứu và mẫu
nghiên cứu. Cụ thể là, nghiên cứu mới chỉ tập trung
vào các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam và số
lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát là 25, do vậy
chưa thể khái quát hết vai trò của hợp tác liên tổ
chức, chia sẻ thông tin và tính linh hoạt của chuỗi
cung ứng trong các doanh nghiệp tại Việt Nam. Các
nghiên cứu tiếp theo có thể khắc phục hạn chế này
bằng việc mở rộng nghiên cứu các doanh nghiệp
dịch vụ và tăng số lượng mẫu doanh nghiệp tham
gia khảo sát.!
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Summary

Inter-organizational coordination and informa-
tion sharing are considered to play an important role
in improving supply chain flexibility, thereby
enhancing the competitive advantage of every man-
ufacturing enterprise in the world. The way to share
information to help businesses add value to cus-
tomers, increase customer satisfaction, expand mar-
ket share, and towards sustainable business develop-
ment is an interesting research topic. The study
shows the results of an empirical framework analyz-
ing the influence of inter-organizational coordina-
tion (including inter-organizational coordination
with suppliers, and inter-organizational coordina-
tion with buyers) and the moderating effect of infor-
mation sharing on supply chain flexibility in manu-
facturing enterprises. Through data gathered from
252 upstream and downstream supply chain man-
agers and managers at 25 manufacturing enterprises
in Vietnam, the study results not only show the pos-
itive influence of inter-organizational cooperation to
supply chain flexibility and the moderating effect of
information sharing to the relationship between
inter-organizational coordination and supply chain
flexibility. Based on the analysis results, the authors
propose some implications for Vietnamese manu-
facturing enterprises in improving their supply chain
flexibility. 
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